
Phụ lục I

DANH MỤC MÃ LOẠI GIẤY TỜ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC 
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

DO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM BAN HÀNH 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-BHXH ngày     tháng    năm 2024 của 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

STT Tên thành phần hồ sơ Mã giấy tờ 

1. Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu 
TK1-TS) G24.HS.001

2. Tờ khai đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT trên Cổng Dịch vụ công 
(Mẫu 01-TK) G24.HS.002

3. Tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên 
cổng dịch vụ công (Mẫu 02-TK)  G24.HS.003

4. Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh BHXH, BHYT (Mẫu 
TK3-TS) G24.HS.004

5. Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN (Mẫu D02-LT) G24.HS.005

6. Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) G24.HS.006

7. Danh sách người tham gia BHXH tự nguyện (Mẫu D05-TS) G24.HS.007

8. Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp hàng tháng (Mẫu số 01 QĐ 
613) G24.HS.008

9. Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, 
dưỡng sức phục hồi sức khoẻ (Mẫu 01B-HSB). G24.HS.009

10. Giấy ủy quyền (Mẫu số 13-HSB) G24.HS.010

11. Đơn đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng (Mẫu số 03-QĐ613) G24.HS.011

12. Văn bản đề nghị giải quyết chế độ TNLĐ, BNN (Mẫu số 05A-
HSB) G24.HS.012

13. Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Mẫu số 12-HSB) G24.HS.013

14. Tờ khai của thân nhân (Mẫu 09-HSB) G24.HS.014



STT Tên thành phần hồ sơ Mã giấy tờ 

15. Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB) G24.HS.015

16. Đơn đề nghị (Mẫu số 14A-HSB) G24.HS.016

17. Đề nghị thay đổi thông tin người hưởng (Mẫu số 2-CBH) G24.HS.017

18. Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần 
(Mẫu số 3-CBH) G24.HS.018

19. Sổ BHXH G24. HS.019

20. Thẻ BHYT G24. HS.020
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